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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________________

Hà Nội, ngày  07  tháng 9 năm 2022


TỜ TRÌNH TÓM TẮT
Về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 
năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn 
của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Thực hiện Văn bản số 775/UBTVQH14-PL ngày 24/3/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã có Tờ trình số 569/TTr-CP ngày 23/12/2021 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính (ĐVHC) và phân loại ĐVHC. Tiếp đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Thông báo số 1312/TB-TTKQH ngày 03/8/2022 của Tổng Thư ký Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Tờ trình số 303/TTr-CP ngày 07/9/2022.

Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội nội dung tóm tắt như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII ban hành Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 về tiêu chuẩn của ĐVHC và phân loại ĐVHC, làm cơ sở pháp lý cho việc phân loại, thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và sắp xếp ĐVHC, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn quản lý và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và ở các địa phương.

Sau hơn 05 năm thực hiện Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 (2016-2021), Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 86 Nghị quyết về thành lập, nhập, điều chỉnh địa giới và sắp xếp ĐVHC
, bảo đảm quy trình, thủ tục chặt chẽ, đúng quy định, bước đầu đã giảm được 08/713 (1,12%) ĐVHC cấp huyện (từ 713 đơn vị còn 705 đơn vị) và giảm được 563/11.162 (5,04%) ĐVHC cấp xã (từ 11.162 đơn vị còn 10.599 đơn vị), khắc phục triệt để tình trạng chia tách làm tăng ĐVHC, góp phần sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cơ cấu lại đội ngũ và tinh giản biên chế hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước, được dư luận và Nhân dân đồng tình, ủng hộ. 
2. Cùng với các kết quả đạt được nêu trên, một số quy định của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 đã bộc lộ hạn chế cần được sửa đổi, bổ sung, cụ thể là:
- Về tiêu chuẩn của ĐVHC: (1) Chưa quy định rõ tiêu chuẩn của ĐVHC có yếu tố đặc thù vùng, miền và di sản văn hóa,…; (2) Chưa có quy định nhằm khắc phục việc các ĐVHC đô thị sau khi thành lập, nhập, điều chỉnh địa giới có diện tích tự nhiên lớn nhưng chưa bảo đảm về chất lượng đô thị; (3) chưa làm rõ việc áp dụng tiêu chuẩn đối với từng trường hợp nhập, điều chỉnh địa giới ĐVHC,…
- Về phân loại ĐVHC: Chưa quy định rõ về việc xác định tiêu chuẩn quy mô dân số và cách tính điểm tăng thêm khi phân loại ĐVHC; chưa quy định về việc thực hiện trình tự, thủ tục đối với ĐVHC đang thực hiện tổ chức mô hình chính quyền đô thị (không tổ chức HĐND) theo các Nghị quyết của Quốc hội;...
3. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 đã có nhiều chủ trương mới của Đảng và quy định mới của pháp luật về tổ chức ĐVHC cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, cụ thể là:
- Triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (năm 2017), đến nay đã có nhiều văn bản của Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ quy định mới về tổ chức ĐVHC và phát triển đô thị, đặc biệt là việc sắp xếp ĐVHC và giảm tiêu chuẩn của ĐVHC có yếu tố đặc thù. 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (năm 2019) đã bỏ nội dung “ĐVHC được tổ chức ổn định trên cơ sở các ĐVHC hiện có” tại khoản 1 Điều 128 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, thay bằng quy định “Thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại ĐVHC không đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật”. 

Nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên và để kịp thời thể chế hóa các chủ trương mới của Đảng và cụ thể hóa các quy định mới của pháp luật về tổ chức ĐVHC thì việc xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích 

a) Sửa đổi, bổ sung các quy định về tiêu chuẩn của ĐVHC, đặc biệt là các ĐVHC có yếu tố đặc thù. Trên cơ sở đó, đề xuất sửa đổi các quy định về áp dụng để việc thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và sắp xếp ĐVHC đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và quá trình đô thị hóa của đất nước.

b) Sửa đổi, bổ sung các quy định về cách xác định tiêu chuẩn, thời hạn và trình tự, thủ tục phân loại ĐVHC để phù hợp với quy định mới của pháp luật.

c) Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục sắp xếp ĐVHC trong giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.
2. Quan điểm 
a) Thể chế hóa các chủ trương của Đảng và cụ thể hóa các quy định của pháp luật về tổ chức ĐVHC và phát triển đô thị.

b) Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; kế thừa các quy định của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 đã được thực tiễn kiểm nghiệm là hợp lý; sửa đổi những quy định không còn phù hợp; đồng thời bổ sung những vấn đề mới đã rõ qua quá trình tổng kết thực tiễn. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 và tổng kết việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 theo Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14; thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập; nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, cơ sở khoa học, đánh giá tác động của chính sách để xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13; lấy ý kiến góp ý, thẩm định theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chính phủ đã thông qua dự thảo Nghị quyết và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Tờ trình số 569/TTr-CP ngày 23/12/2021). 
2. Lãnh đạo Quốc hội và Thường trực Ủy ban Pháp luật đã tổ chức các cuộc họp với Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 và Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, sau khi thống nhất với Thường trực Ủy ban Pháp luật, Bộ Nội vụ đã báo cáo Chính phủ chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Tờ trình số 303/TTr-CP ngày 07/9/2022).
IV. PHẠM VI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Từ những căn cứ chính trị, pháp lý và nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn, dự thảo Nghị quyết đã sửa đổi 24 điều, bổ sung 04 điều mới, bãi bỏ 01 điều và 01 Phụ lục
 của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13. Theo đó, chủ yếu sửa đổi, bổ sung những nội dung đã rõ và đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao của các cơ quan Trung ương và địa phương, chưa đề xuất việc thay thế Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13. 
V. CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 1211/2016/UBTVQH13

1. Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn của ĐVHC


a) Bổ sung quy định về tiêu chuẩn của ĐVHC có yếu tố đặc thù 

 Dự thảo Nghị quyết bổ sung quy định về tiêu chuẩn của ĐVHC nông thôn và ĐVHC đô thị có yếu tố đặc thù theo hướng giảm một số tiêu chuẩn cho các ĐVHC này, cụ thể: 

- Đối với ĐVHC nông thôn: 
+ Giảm tiêu chuẩn quy mô dân số đối với ĐVHC nông thôn ở miền núi, vùng cao hoặc có đường biên giới quốc gia mà có từ 30% trở lên quy mô dân số là người dân tộc thiểu số và xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển. 
+ Giảm tiêu chuẩn diện tích tự nhiên của ĐVHC nông thôn ở vùng đồng bằng sông Hồng (đạt từ 70% trở lên) để phù hợp với đặc thù của các ĐVHC ở vùng đồng bằng sông Hồng có diện tích tự nhiên nhỏ nhưng quy mô dân số khá lớn so với các vùng còn lại.
- Đối với ĐVHC đô thị:

+ Giảm tiêu chuẩn quy mô dân số (đạt từ 50% trở lên), cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội (đạt từ 70% trở lên) của ĐVHC đô thị ở miền núi, vùng cao hoặc có đường biên giới quốc gia.

+ Giảm tiêu chuẩn quy mô dân số và tỷ lệ số quận, thị xã, thành phố trực thuộc trên tổng số đơn vị hành chính cấp huyện (đạt từ 50% trở lên) đối với thành phố trực thuộc trung ương có một trong các yếu tố sau: (1) Có di sản văn hóa vật thể được UNESCO công nhận; (2) được xác định là trung tâm du lịch quốc tế trong các quy hoạch đã được phê duyệt. 
+ Giảm tiêu chuẩn quy mô dân số và tỷ lệ số phường trên tổng số ĐVHC cấp xã (nếu có) đối với ĐVHC đô thị cấp huyện, cấp xã (đạt từ 50% trở lên) có một trong các yếu tố sau: (1) Có di sản văn hóa vật thể được UNESCO công nhận; (2) có di sản văn hóa vật thể được cấp có thẩm quyền xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt; (3) được xác định là trung tâm du lịch quốc gia hoặc quốc tế trong các quy hoạch đã được phê duyệt.

b) Sửa đổi một số tiêu chuẩn để thống nhất với Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, phù hợp với xu hướng phát triển đô thị và sắp xếp ĐVHC trong thời gian tới như: Tiêu chuẩn ĐVHC trực thuộc của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện và quận; tiêu chuẩn quy mô dân số của thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân loại ĐVHC

a) Sửa đổi, bổ sung quy định cách tính tổng số điểm phân loại ĐVHC và hồ sơ, trình tự, thủ tục phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã tại những nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân theo quy định của Quốc hội.

b) Sửa đổi, bổ sung làm rõ quy định về cách tính điểm tăng thêm của các tiêu chuẩn phân loại ĐVHC khi đạt trên mức tối thiểu và cách thức tổ chức thẩm định Hồ sơ phân loại ĐVHC để thống nhất với việc phân loại đô thị (theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13). 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 31 về điều khoản áp dụng

a) Đối với quy định về tiêu chuẩn của ĐVHC

Thực hiện chủ trương của Đảng và quy định mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi, bổ sung năm 2019) về đẩy mạnh sắp xếp ĐVHC và thúc đẩy phát triển đô thị, khắc phục việc các ĐVHC đô thị sau khi thành lập, nhập, điều chỉnh địa giới có diện tích tự nhiên lớn nhưng chưa bảo đảm về chất lượng đô thị và để thống nhất với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 trong việc thể chế hóa Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, dự thảo Nghị quyết sửa đổi Điều 31 (điều khoản áp dụng) đối với tiêu chuẩn của ĐVHC theo hướng: Việc thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới ĐVHC phải đạt các tiêu chuẩn của ĐVHC tương ứng, trừ các trường hợp: (1) Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số từ 02 ĐVHC cùng cấp trở lên; (2) Điều chỉnh địa giới ĐVHC hoặc nhập có kết hợp với điều chỉnh địa giới ĐVHC mà làm giảm số lượng ĐVHC cùng cấp; (3) Thành lập ĐVHC đô thị trên cơ sở nguyên trạng 01 ĐVHC cùng cấp hoặc việc điều chỉnh địa giới để thành lập ĐVHC đô thị mà không làm thay đổi số lượng ĐVHC; (4) Trường hợp phải thành lập, điều chỉnh địa giới ĐVHC đô thị để bảo tồn và phát huy giá trị đặc sắc cố đô là di sản văn hóa vật thể đã được UNESCO công nhận; (5) Trường hợp đặc biệt phải thành lập hoặc điều chỉnh địa giới ĐVHC để đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia thì có thể được giảm hoặc không áp dụng một số tiêu chuẩn của ĐVHC. 

b) Đối với quy định về phân loại ĐVHC

Bổ sung quy định về thời hạn thực hiện phân loại ĐVHC sau khi thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới ĐVHC và quy định rõ việc áp dụng loại của các ĐVHC này trong thời gian chưa tiến hành phân loại.
Trên đây là Tờ trình tóm tắt các Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của ĐVHC và phân loại ĐVHC, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, các Phó TTg (để b/c);

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;

- Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Xây dựng;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

các Vụ: TH, QHĐP, PL, CN;

- Lưu: VT, NC (2b).
	TM. CHÍNH PHỦ
TUQ. THỦ TƯỚNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

(Đã ký)
Phạm Thị Thanh Trà


� Trong 86 Nghị quyết, có 48 Nghị quyết về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 theo Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14. Từ đầu năm 2022 đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành thêm 04 Nghị quyết về thành lập ĐVHC đô thị thuộc 4 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Bình Phước và Tiền Giang. 


� Sửa 24 điều, trong đó có 12 điều chủ yếu sửa cụm từ để phù hợp với quy định mới của pháp luật.


Bổ sung 04 điều quy định về: (1) Tiêu chuẩn của ĐVHC nông thôn có yếu tố đặc thù; (2) tiêu chuẩn của ĐVHC đô thị có yếu tố đặc thù; (3) hồ sơ, trình tự, thủ tục phân loại tại ĐHVC cấp huyện, cấp xã không tổ chức HĐND: (4) giao Ủy ban Dân tộc trình Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận ĐVHC miền núi, vùng cao.


Bãi bỏ Điều 10 và Phụ lục 2 về cách xác định tiêu chuẩn quy mô dân số và tỷ lệ lao động phi nông nghiệp. Theo đó, cách xác định 02 tiêu chuẩn này được dẫn chiếu theo quy định của dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13.





